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Nghệ An, ngày 06 tháng 5 năm 2011
Hội thi CB Đoàn, Hội giỏi lần thứ nhất

KHOA TOÁN

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Điểm danh theo tháng

	
	
	
	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Hoàng Thị Ngọc Trà
	PBT
	49A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Lê Văn Chuẩn
	LT
	49A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Đinh Bích Yến
	UV
	49A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Nguyễn Thuý Hằng
	BT
	49A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Đặng Hồng Quân
	LT
	49B Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Tống Thị Hà
	BT
	49B Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Vũ Thị Thanh Mai
	PBT
	49B Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Nguyễn Anh Sơn
	LT
	49B TTƯD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Nguyễn Khắc Đức
	CHT
	49B TTƯD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Phạm Tuyết Mây
	BT
	49B TTƯD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Vũ Quỳnh Phương
	PBT
	49B TTƯD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Trần Quốc Luật
	UV
	50A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	PBT
	50A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Võ Viết Chương
	LT
	50A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Trần Thị Thanh Mai
	BT
	50A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Trần Thị Trà
	CHT
	50A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Lê Khánh Toàn
	LT
	50B Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	CHT
	50B Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Trịnh Thị Miên
	PBT
	50B Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Trần Thị Hằng
	BT
	50B Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Bùi Văn Hoàng
	BT
	50B TTƯD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	LT
	50B TTƯD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Âu Thị Hường
	PBT
	50B TTƯD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	CHT
	50B TTƯD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Mai Thị Khánh Xuân
	BT
	51A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Lê Ngọc Hà
	PBT
	51A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Nguyễn Thị Huyền
	CHT
	51A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Phan Đình Hùng
	LT
	51A Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	LT
	51B Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Phạm Thị Thu Hằng
	PBT
	51B Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Nguyễn Thị Tuyết
	BT
	51B Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Mai Thị Hồng Giang
	LT
	51B TTƯD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Phạm Thiết Hiền
	BT
	51B TTƯD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Tô Ánh Nguyệt
	PBT
	51B TTƯD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Dương Xuân Giáp
	BT LCĐ
	CB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Nguyễn Văn Đức
	BT
	CBCB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Nguyễn Chiến Thắng
	PBT
	CBCB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Trần Thị Thái Hoà
	BT
	CH 17 Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Lê Hồng Hoàng
	PBT
	CH 17 Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Trần Anh Tuấn
	BT
	CH 18A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Hoàng Việt Dũng
	PBT
	CH 18A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Nguyễn Thị Giang
	BT
	CH 18A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Trịnh Văn Thạch
	PBT
	CH 18A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


